22

	UBND HUYỆN THANH TRÌ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc



	Số: 2635 /HĐXTDHNGƯT
V/v thăm dò dư luận đề nghị xét tặng 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023
	Thanh Trì, ngày 09 tháng 12 năm 2022


	Kính gửi:
	- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc huyện;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Trì


Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;
Căn cứ văn bản số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản số 3233/SGDĐT-VP ngày 07/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 6217/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND huyện Thanh Trì  về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 huyện Thanh Trì tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 02 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 như sau:
1. Danh sách 02 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023:
	1. Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Lê
	- Nguyên trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì

	2. Nhà giáo Phạm Thu Hương
	- Hiệu trưởng trường mầm non A xã Thanh Liệt


 (Có bản khai thành tích đính kèm)

2. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Đến hết ngày 19/12/2022
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 huyện Thanh Trì yêu cầu:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị (bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên cổng thông tin điện tử (trang Web) của đơn vị).
- Tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận trong đơn vị (theo mẫu gửi kèm) và nếu có các ý kiến về các nhà giáo trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, các đơn vị báo cáo bằng văn bản, nộp về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 huyện Thanh Trì (qua phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì) trước 16h00 ngày 19/12/2022. 
Sau thời gian trên, bộ phận thư ký sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 huyện Thanh Trì về kết quả thăm dò dư luận để thực hiện quy trình xét tặng theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 huyện Thanh Trì yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

	Nơi nhận:






- Như trên;

- Thường trực Huyện ủy (để b/cáo);

- Thường trực HĐND huyện (để b/cáo);

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện(để b/cáo);

- Hội đồng xét tặng Danh hiệu NGUT lần thứ 16 năm 2023;

- CPVP;
- Lưu VT,GDĐT.


	TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Hưng


BẢN KHAI THÀNH TÍCH

(Đính kèm Văn bản số: 2635/UBND-GDĐT ngày 09/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì)

PHỤ LỤC MINH CHỨNG

(Kèm theo Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023)
Họ và tên nhà giáo: NGUYỄN THỊ TUYẾT LÊ

Địa chỉ: Xã Tân Triều, huyệnThanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét tặng: thành phố Hà Nội

1. Phụ lục về: Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)
	Cấp nghiệm thu, xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1. 
	Môt vài biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất tại trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng ngày 10/10/2010, xếp loại C
	2000

	2. 
	Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường THCS
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 1921/2001, xếp loại C
	2001

	3. 
	Chỉ đạo triển khai đổi mới dạy học trong soạn giáo án phân môn Văn
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 921/2002, xếp loại B
	2002

	4. 
	Một số giải pháp của Ban giám hiệu nhằm phát huy vai trò cả giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục HS
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 0870/2003, xếp loại B
	2003

	5. 
	Cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn ở trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 00374/2004, xếp loại B
	2004

	6. 
	Một số biện pháp chỉ đạo quản lý việc sử dụng trang thiết bị dạy học ở trường THCS
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 2523/2005, xếp loại B
	2005

	7. 
	Một số biện pháp chỉ đạo quản lý việc sử dụng trang thiết bị hiện đại trong dạy học
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 769/2006, xếp loại B
	2006

	8. 
	Tiếp tục cải tiến công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn ở trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 449/2007, xếp loại B
	2007

	9. 
	Một số biện pháp chỉ đạo thi giáo viên giỏi tại trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 5302/TT/2009, xếp loại B
	2008

	10. 
	Một số biện pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 00031/2008, xếp loại B
	2009

	11. 
	Một số biện pháp chỉ đạo thi giáo viên giỏi tại trường THCS Hữu Hòa
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số Quyết định 8702/QĐ-SGD&ĐT, xếp loại B
	2010

	12. 
	Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục đạo đức học sinh
	Hội đồng khoa học Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo số khen thưởng 56/TT/2012, xếp loại B
	2012

	13. 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

 
	Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội theo Quyết định số 258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/5/2017
	 2017

	14. 
	Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trên địa bàn  huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
	Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội theo Quyết định số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017
	 2017

	15. 
	Tiếp tục thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì 
	Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội theo Quyết định số 83/QĐ-HĐKH,SK ngày 25/3/2020
	 2020

	16. 
	Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phát triển ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì 
	Hội đồng Khoa học, Sáng kiến thành phố Hà Nội theo Quyết định số 603/QĐ-HĐKH,SK ngày 16/9/2020
	 2020


2. Phụ lục về:

* Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 
Trong công tác quản lý, tôi luôn quan tâm và giúp đỡ cho cán bộ giáo viên nhà trường đạt thành tích cấp Huyện, cấp Thành phố trong công tác giảng dạy, giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi: 27 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và 09 giáo viên giỏi cấp Thành phố

	STT
	Năm học
	Họ tên Giáo viên
	Đạt giải

	1
	2001-2002
	- Triệu Hồng Quang
	- Giải Khuyến khích cấp Thành phố môn Hoạ
- Giải Nhất cấp Huyện môn Hoạ

	2
	2004-2005
	- Nguyễn Thị Lệ Hà
	- Giải Nhì cấp Thành phố môn Hóa

- Giải Nhất cấp Huyện môn Hóa

	3
	2005-2006
	- Triệu Thu An
	- Giải Ba cấp Thành phố môn Ngữ văn

- Giải Nhất cấp Huyện môn Ngữ văn

	
	
	- Phùng Thị Lệ Thu
	- Giải Ba cấp Huyện môn Địa lý

	
	
	- Nguyễn Thị Lệ Hằng
	- Giải Nhì cấp Huyện chuyên đề GDCD

	
	
	- Phạm Thị Thu Hằng
	- Giải Nhì cấp Huyện Thư viện giỏi

	4
	2006-2007
	- Nguyễn Thị Kim Thoa


	- Giải Nhất cấp Thành phố chuyên đề PCTNXH

- Giải Nhất cấp Huyện chuyên đề PCTNXH

	
	
	- Lê Thị Bích Ngọc
	- Giải Nhất cấp Thành phố môn Âm nhạc

- Giải Nhất cấp Huyện môn Âm nhạc

	
	
	- Trịnh Thị Quỳnh
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Thể dục

	5
	2007-2008
	- Nguyễn Thị Diệu Thúy
	- Giải Nhất cấp Thành phố môn Tiếng Anh

- Giải Nhất cấp Huyện môn Tiếng Anh

	
	
	- Nguyễn Thị Lệ Hằng
	- Giải Nhì cấp Huyện môn GDCD

	
	
	- Phạm Thị Thu Hằng
	- Giải Nhì cấp Huyện Thư viện giỏi

	6
	2008-2009
	- Phan Thu Thủy
	- Giải Nhì cấp Huyện chuyên đề PCTNXH

	
	
	- TrầnThị Dung
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Toán

	
	
	- Trần Thu Hằng
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Sinh học

	
	
	- Phạm Thị Dung
	- Giải Khuyến khích cấp Thành phố trong Hội thi ứng dụng CNTT trong giảng dạy

- Giải Nhất cấp Huyện trong Hội thi ứng dụng CNTT trong giảng dạy

	7
	2009-2010
	- Bùi Thị Hoàn
	- Giải Xuất sắc cấp Thành phố chuyên đề “Giáo dục đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Giải Nhất cấp Huyện chuyên đề “Giáo dục đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

	
	
	- Phạm Thuý Nhung
	- Giải Nhất cấp Huyện môn Lịch sử

	8
	2010-2011
	- Cung Khắc Tiệm
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Sinh học

	
	
	- Bùi Thị Hoàn
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Ngữ văn

	
	
	- Phạm Thuý Nhung
	- Giải giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Huyện

	9
	2011-2012
	- Nguyễn Thị Xuân
	- Giải Nhất cấp Thành phố môn Công nghệ

- Giải Xuất sắc cấp Huyện môn Công nghệ

	
	
	- Phạm Thúy Nhung
	- Giải Nhất cấp Huyện kỹ năng CNTT

	
	
	- Nguyễn Thị Thư
	- Giải Nhì cấp Huyện môn Vật lý

	
	
	- Đào Minh Trang
	- Giải Nhì cấp Huyện kỹ năng CNTT

	
	
	- Lê Thị Bích Ngọc
	- Giải Ba cấp Huyện môn Âm nhạc

	
	
	- Cung Khắc Tiệm
	- Giải Khuyến khích cấp Huyện môn Sinh học


c)  Phụ lục Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận
- Phụ lục về số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua:  14 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, trong đó: 01 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và 13 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

	
TT
	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1. 
	2020
	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

	2. 
	2006
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 16/11/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	3. 
	2008
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	4. 
	2009
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	5. 
	2010
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	6. 
	2011
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	7. 
	2012
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	8. 
	2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	9. 
	2015
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 8078/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	10. 
	2017
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	11. 
	2018
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 8896/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	12. 
	2019
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	13. 
	2020
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì

	14. 
	2021
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì


- Phụ lục các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen Thành phố, Bộ hoặc tương đương trở lên) 

	TT
	Năm
	Hình thức khen thưởng, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1. 
	2007
	Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007.
	Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội

	2. 
	2009
	Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009
	Quyết định số 7877/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3. 
	2010
	Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
	Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	4. 
	2013
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2012-2013
	Quyết định số 128/QĐ-TƯHCTĐ ngày 23/7/2013 của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

	5. 
	2013
	Huân chương Lao động Hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
	Quyết định số 2023/QĐ-CTN ngày 24/10/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	6. 
	2015
	Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.
	Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội

	7. 
	2016
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 
	Quyết định số 6961/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội

	8. 
	2016
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị "về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn".
	Quyết định số 1551-QĐ/TU ngày 19/12/2016 của Đảng bộ thành phố Hà Nội

	9. 
	2017
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2016-2017
	Quyết định số 1269/QĐ-TLĐ ngày 18/7/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

	10. 
	2017
	Bằng khen đã có thành tích Xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2017
	Quyết định số 225/QĐ-CĐN ngày 18/10/2017 của Công đoàn giáo dục Việt Nam

	11. 
	2017
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
	Quyết định số 231/QĐ-TƯHCTĐ ngày 18/12/2017 của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

	12. 
	2018
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước
	Quyết định số 28/QĐ-UBDT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc

	13. 
	2018
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018
	Quyết định số 3250/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	14. 
	2019
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019.
	Quyết định số 279-QĐ/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	15. 
	2020
	Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2015-2020 
	Quyết định số 1628-QĐ/TĐTN-VP ngày 15/9/2020 của Thành đoàn thành phố Hà Nội

	16. 
	2020
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 
	Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội

	17. 
	2020
	Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020
	Quyết định số 3060/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	18. 
	2021
	Huân Chương Lao động hạng Nhì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
	Quyết định số 330/QĐ-CTN ngày 18/3/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	19. 
	2021
	Bằng khen đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” năm học 2020-2021
	Quyết định số 301/QĐ-CĐN ngày 24/8/2021 của Công đoàn giáo dục Việt Nam


4.3. Phụ lục về các hình thức khen thưởng khác: 

	TT
	Năm
	Hình thức khen thưởng, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1. 
	2007
	Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hoạt động kiểm định các điều kiện và chất lượng giáo dục năm học 2006-2007
	Quyết định số 1372/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/5/2007 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	2. 
	2009
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” giai đoạn 2004-2009
	Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND huyện Thanh Trì

	3. 
	2010
	Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2005-2009
	Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND huyện Thanh Trì

	4. 
	2010
	Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2010
	Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND huyện Thanh Trì

	5. 
	2010
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009-2010
	Quyết định số 7673/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/9/2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	6. 
	2010
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi giai đoạn 2001-2010
	Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND huyện Thanh Trì

	7. 
	2012
	Giấy khen đã có thành tích trong chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên thi cấp Thành phố năm học 2011-2012
	Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND huyện Thanh Trì

	8. 
	2013
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2012-2013
	Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND huyện Thanh Trì

	9. 
	2014
	Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2014
	Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 13/08/2014 của UBND huyện Thanh Trì

	10. 
	2014
	Giấy khen đạt thành tích tốt trong công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2014
	Quyết định số 11305/QĐ-SGD&ĐT ngày 01/12/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

	11. 
	2015
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi năm học 22013-2014
	Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện Thanh Trì

	12. 
	2015
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015
	Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Thanh Trì

	13. 
	2015
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh thi đấu thể dục thể thao năm học 2014-2015
	Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Thanh Trì

	14. 
	2015
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hè năm 2015
	Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND huyện Thanh Trì

	15. 
	2016
	Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
	Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Thanh Trì

	16. 
	2016
	Giấy khen hoàn thành xuất sắc trong công tác chỉ đạo và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh thi đấu thể dục thể thao năm học 2015-2016
	Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND huyện Thanh Trì

	17. 
	2016
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016
	Quyết định số 319/QĐ-CAHN-PV28 ngày 28/12/2016 của Công an thành phố Hà Nội

	18. 
	2016
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học huyện thanh trì, giai đoạn 2011-2016
	Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Thanh Trì

	19. 
	2017
	Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” 
	Quyết định số 1198-QĐ/HU ngày  31/5/2018 của Huyện ủy Thanh Trì

	20. 
	2017
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017
	Quyết định số 01/QĐ-CAHN-PV28 ngày 30/01/2018 của Công an thành phố Hà Nội

	21. 
	2018
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
	Quyết định số 1356-QĐ/HU ngày  31/5/2018 của Huyện ủy Thanh Trì

	22. 
	2018
	Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2018
	Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND huyện Thanh Trì

	23. 
	2018
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác Ban Chỉ đạo 197 năm 2018
	Quyết định số 9659/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì

	24. 
	2019
	Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình 02-Ctr/TU của Thành uỷ Hà Nội và phong trào thi đua “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
	Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Thanh Trì

	25. 
	2019
	Giấy khen đã có thành tích trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 “về tăng cường xây dựng, củng cố về an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”
	Quyết định số 191/QĐ-CAHN-PV05 ngày 05/10/2019 của Công an thành phố Hà Nội

	26. 
	2020
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thanh Trì giai đoạn 2015-2020
	Quyết định số 9377/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện Thanh Trì

	27. 
	2021
	Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
	Quyết định số 290-QĐ/HU ngày  14/7/2021 của Huyện ủy Thanh Trì


4.4. Phụ lục về thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị:

+ Năm học 2020-2021: Phòng GD&ĐT được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 223/QĐ-CTN ngày 19/02/2021; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. 

+ Năm học: 2020-2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được UBND Thành phố tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
PHỤ LỤC MINH CHỨNG
(Kèm theo Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023)

Họ và tên nhà giáo: PHẠM THU HƯƠNG

Đơn vị công tác: Mầm non A xã Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội

Hội đồng xét tặng Thành phố Hà Nội.
1. Phụ lục về:  Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (8)
	TT
	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

(chủ trì)
	Cấp nghiệm thu, xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1.
	Sáng tác thơ, truyện, bài hát có nội dung liên quan đến Làm quen với Toán trong trường mầm non
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2002

	2.
	Sáng tác những bài thơ gợi mở giúp trẻ 5 tuổi làm quen với Toán
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2003

	3.
	Sáng tác thơ truyện theo chủ điểm giúp trẻ 5 tuổi làm quen với văn học
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2004



	4.
	Hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi sáng tạo thơ và kể chuyện sáng tạo.
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2004-2005

	5.
	Một số biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2010-2011

	6.
	Một số biện pháp xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ II
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại B
	2012-2013

	7.
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề phát triển vận động trong trường mầm non.
	Sở GD&ĐT Hà Nội - Loại C
	2015-2016

	8.
	Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non.
	Sở khoa học và công nghệ
	2022


2 . Phụ lục về giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: (11)
	STT
	Tên minh chứng

	1
	Giấy xác nhận của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì đã tham gia bồi dưỡng giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện và cấp Thành phố các năm học.

	2
	Giấy xác nhận tham gia bồi dưỡng giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện có chữ ký của các thành viên tham gia dự thi.

	3
	Giấy khen đạt giải Ba hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố của cô giáo Nguyễn Thu Hương.

	4
	Giấy khen đạt giải Xuất sắc hội thi giáo viên giỏi dạy của cô giáo Lê Thị Kiều Trang

	5
	Giấy khen đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi của cô giáo Nguyễn Lan Phương

	6
	Giấy khen đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung

	7
	Giấy khen đạt giải Nhì hội thi giáo viên dạy giỏi của cô giáo Đặng Thị Mai Anh

	8
	Giấy chứng nhận nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp Thành phố của cô Nguyễn Thị Nga

	9
	Giấy khen đạt giải Nhất hội thi giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp Thành phố của cô Bùi Thị Hằng

	10 
	Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi giai đoạn 2001- 2010 của UBND huyện Thanh Trì

	11
	Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi năm học 2013- 2014


3. Phụ lục về Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận.

3.1. Phụ lục về số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi: (14) 

	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2004-2005
	Đạt giải xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Bậc học mầm non
	Giấy khen số 584/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2005 giám đốc Nguyễn Tiến Đoàn ký

	2
	2009-2010
	Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở
	Quyết định số 3267 QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND huyện Thanh Trì.

	3
	2010-2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 2970 /QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của  UBND huyện Thanh Trì

	4
	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 4421/QĐ-UBND ngày 24/8/2012  của UBND huyện Thanh Trì.

	5
	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 6588/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Thanh Trì.

	6
	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 4090/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của  UBND huyện Thanh Trì.

	7
	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 4721/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND quận huyện Thanh Trì

	8
	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 5256/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện Thanh Trì.

	9
	2016-2017
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 4836/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Thanh Trì

	10
	2017-2018
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 4656/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Thanh Trì

	11
	2018- 2019
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 2448/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Thanh Trì

	12
	2019-2020
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 5383/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Thanh Trì

	13
	2020-2021
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 2168/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Thanh Trì

	14
	2021-2022
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện Thanh Trì


3.2. Phụ lục về các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên) (05)

	TT
	Năm
	Hình thức,

nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2015-2016
	Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội“Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016”.
	QĐ số 4343/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

	2
	2018- 2019


	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học  năm học 2018- 2019”
	QĐ số 2587/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

	3
	2019- 2020


	Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2019- 2020”
	QĐ số 548/QĐ-LĐLĐ ngày 18/8/2020 của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

	4
	2020- 2021
	Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020-2021”
	QĐ số 3078/QĐ-TLĐ ngày 23/8/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

	5
	2021- 2022
	Bằng khen của Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”
	QĐ số 1873/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


3.3. Phụ lục về  các hình thức khen thưởng khác (10)

	TT
	Năm
	Hình thức, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2013
	Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền” giai đoạn 2008-2013
	Số 9889/QĐ-SGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội.

	2
	2015
	Giấy khen: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014)
	Số 1092-QĐ/HU ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Huyện ủy Thanh Trì.

	3
	2015
	Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
	Số 4572/QĐ – BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015  Bộ giáo dục và đào tạo

	3
	2016
	Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Dạy tốt-học tốt” năm học 2015-2016
	Số 43/QĐKT ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội.

	5
	2017
	Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2017
	Số 5918/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì - Hà Nội.

	6
	2018
	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ( 2013-2017)
	Số 1286 – QĐ/HU ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Huyện ủy Thanh Trì.

	7
	2019
	Người tốt việc tốt năm 2019
	Số 3974/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì.


	8
	2019
	Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)
	QĐ số: 584/ QĐ-LĐLĐ ngày 03 tháng 9 năm 2019 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

	9
	2020
	Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2019-2020.
	Số 548/QĐ-LĐLĐ ngày 18 tháng 8 năm 2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

	10
	2021
	Người tốt việc tốt năm 2021
	Số 3481/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì.


        4. Phụ lục về các danh hiệu, hình thức khen thưởng tập thể ( 7)
	STT
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng năm của quyết định

Công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	MẦM NON B XÃ THANH LIỆT

	1
	2015-2016
	Tập thể Lao động

xuất sắc
	Số 4343/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND TP Hà Nội

	2
	2016-2017
	Tập thể Lao động

xuất sắc
	Số 5050 /QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND TP Hà Nội.

	3
	2017-2018
	Bằng khen của chủ tịch UBND TP.
	Số 3834/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

	4
	2018-2019
	Tập thể Lao động

xuất sắc
	Số 4259/QĐ-UBND TP ngày 09/8/2019 của UBND TP Hà Nội.

	MẦM NON A XÃ THANH LIỆT

	5
	2019-2020
	Tập thể Lao động xuất sắc
	QĐ số 4775/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND  Thành phố

	6
	2020-2021
	Tập thể Lao động xuất sắc
	QĐ số 4766 /QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND  Thành phố

	7
	2021-2022
	Bằng khen của UBND TP  Hà Nội “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2021 - 2022”
	QĐ số 3357/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
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